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DẶN DÒ MÔN TIẾNG ANH K4 

Các con ôn lại Unit 9: What’s the fastest animal in the world? – Lesson 2 + 3: 

Grammar  

Mẫu câu: SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤT VỚI TÍNH TỪ NGẮN 

1. Thế nào là tính từ ngắn? 

Tính từ ngắn là tính từ chỉ bao gồm 1 âm tiết hoặc 2 âm tiết nhưng đuôi kết thúc là chữ 

cái “y”. 

2. So sánh hơn với tính từ ngắn 

Cấu trúc: S1 + be + Adjer + than + S2 
Ví dụ: fast – faster, young – younger, big – bigger, wide – wider,... 

Cars are faster than bikes. 

Lucy is younger than Mary. 

3. So sánh nhất với tính từ ngắn 

Cấu trúc: The + adj + est  
Ví dụ: fast – the fastest, wide – the widest, young – the youngest, short – the shortest,... 

The fastest animal in the world is the cheetah. 

Linh is the tallest student in our class. 

LƯU Ý: Các con nhớ: 

-  Làm phiếu luyện tập đính kèm + Sách bài tập trang 61 và 62.  

- Làm xong chụp hình bài làm gửi qua zalo cho thầy cô kiểm tra nhé! 
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